


Mỗi chúng ta đều xứng đáng nhận được sự chăm sóc sức khỏe 
tốt nhất. Nhu cầu được chăm sóc sức khỏe dài lâu bởi các dịch vụ 

y tế nhanh chóng, có chất lượng xứng tầm quốc tế đang là 
ưu tiên không của riêng ai.

chương trình 
bảo hiểm đa dạng

Bệnh viện & 
Phòng khám

Bảo vệ toàn diện đến

phù hợp mọi nhu cầu
với mức phí bảo hiểm 

hợp lý

5

Chi trả chi phí y tế 
tại các Bệnh viện

Hạn mức chi trả cho 
Quyền lợi nội trú lên đến

bảo lãnh viện phí tại Việt Nam 
và các quốc gia khác

Sản phẩm Bảo Hiểm Chăm Sóc Y Tế Toàn Cầu của Hanwha Life Việt Nam 
với các quyền lợi vượt trội, giúp bạn bảo vệ sức khỏe tối ưu thông qua việc 
chủ động lựa chọn Bệnh viện/Phòng khám tại Việt Nam và các quốc gia 
trên thế giới cũng như hỗ trợ chi phí y tế khi điều trị.

Tuổi tham gia từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.

Tuổi tối đa kết thúc 
Thời hạn bảo hiểm 75 tuổi.

Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn đóng phí

Phạm vi địa lý 
được bảo hiểm

01 năm và gia hạn hàng năm.

bằng Thời hạn bảo hiểm.

75

1,5 tỷ
400+

khắp toàn cầu

tuổi
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Châu Á bao gồm các quốc gia: Afghanistan,  
Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China 
(bao gồm Hong Kong và Macau), India,   
Indonesia, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, 
Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, 
North Korea, Pakistan, Philippines, Singapore, 
Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor-Leste, 
Turkmenistan, Uzbekistan và Việt Nam.

Toàn Cầu không bao gồm Mỹ và Canada.

01. ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

02. THÔNG TIN CHUNG



Chủ động lựa chọn các Chương trình bảo hiểm với Số tiền bảo hiểm tối đa 
hàng năm phù hợp với nhu cầu và quyền lợi như sau:

Mẫu thẻ Chương trình 
bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm 
tối đa/năm(1)

Phạm vi địa lý 
được bảo hiểm(2)

Quyền lợi

Cơ bản 125.000.000 Việt Nam Điều trị nội trú

Nâng cao 250.000.000 Châu Á Điều trị nội trú
Điều trị ngoại trú

Ưu việt 500.000.000 Toàn cầu Điều trị nội trú
Điều trị ngoại trú

Toàn diện 1.000.000.000 Toàn cầu Điều trị nội trú
Điều trị ngoại trú

Hoàn hảo 1.500.000.000 Toàn cầu

Điều trị nội trú
Điều trị ngoại trú

Chăm sóc nha khoa
Chăm sóc thai sản

(1) Áp dụng cho Quyền lợi điều trị nội trú. Nội dung chi tiết các quyền lợi 
bảo hiểm được thể hiện cụ thể ở các trang tiếp theo.

(2) Áp dụng cho Quyền lợi điều trị nội trú. Các quyền lợi bảo hiểm khác 
áp dụng cho phạm vi bảo hiểm tại Việt Nam.

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Mẫu thẻ
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03. CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM



Chương trình bảo hiểm Đơn vị Cơ bản Nâng cao Ưu việt Toàn diện Hoàn hảo
Phạm vi địa lý được bảo hiểm Việt Nam Châu Á Toàn cầu

Đồng chi trả Lựa chọn 0% hoặc 15% 0%

Số tiền bảo hiểm tối đa 1 năm 125.000.000 250.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000

G
iớ

i h
ạn

 p
hụ

I. Điều trị nội trú

1. Tiền giường/phòng 
(Tối đa 45 ngày/năm) 1 ngày 700.000 1.400.000 2.500.000 3.000.000 6.000.000

2. Tiền giường/phòng của 
Khoa/phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) 
(Tối đa 15 ngày/năm)

1 ngày 1.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000

3. Điều trị trước khi nhập viện

1 năm 10.000.000 25.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.0004. Điều trị sau khi xuất viện

5. Điều trị nội trú khác

6. Tiền giường cho người chăm sóc 
(Tối đa 20 ngày/năm) 1 ngày 300.000 500.000 750.000 1.500.000 3.000.000

7. Chăm sóc y tế tại nhà 
(Tối đa 20 ngày/năm) 1 ngày 150.000 250.000 350.000 700.000 1.000.000

8. Chi phí Phẫu thuật 1 Đợt nằm viện 12.000.000 25.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000

9. Điều trị tổn thương răng do Tai nạn 1 Tai nạn 1.000.000 2.000.000 4.000.000 7.000.000 12.000.000

II. Điều trị cấp cứu

10. Điều trị cấp cứu do Tai nạn 1 Tai nạn 1.500.000 2.500.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000

11. Chi phí xe cấp cứu 1 năm 1.000.000 2.000.000 4.000.000 7.000.000 12.000.000

Đơn vị tính: Đồng Việt NamQUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
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04. QUYỀN LỢI SẢN PHẨM



Chương trình bảo hiểm Đơn vị Cơ bản Nâng cao Ưu việt Toàn diện Hoàn hảo

G
iớ

i h
ạn

 p
hụ

III. Điều trị trong ngày

12. Điều trị trong ngày 1 năm 1.000.000 2.000.000 4.000.000 7.000.000 12.000.000

13. Điều trị trong ngày do Tai nạn 1 năm 2.000.000 4.000.000 8.000.000 14.000.000 25.000.000

IV. Các quyền lợi điều trị đặc biệt
Các quyền lợi bảo hiểm liệt kê dưới đây sẽ được chi trả theo 
Giới hạn phụ quy định tại Phần IV này và các Chi phí y tế 
thực tế liên quan sẽ không vượt quá Giới hạn phụ quy định 
tại Phần I, Phần II, Phần III nêu trên.

14. Lọc thận 
  (lọc máu ngoài thận) 1 năm 2.000.000 4.000.000 8.000.000 15.000.000 25.000.000

15. Vật lý trị liệu 
  (cho Điều trị nội trú và Điều trị trong ngày) 1 năm Không áp dụng 1.000.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000

16. Dị tật bẩm sinh/Bệnh bẩm sinh Trọn đời 8.000.000 15.000.000 25.000.000 35.000.000 45.000.000

17. Biến chứng thai sản 1 năm 8.000.000 15.000.000 25.000.000 35.000.000 45.000.000

18. Điều trị Ung thư 1 năm 125.000.000 250.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000

19. Cấy ghép nội tạng 
  (bao gồm chi phí cho người hiến tạng) 1 năm 125.000.000 250.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000
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Chương trình bảo hiểm Đơn vị Cơ bản Nâng cao Ưu việt Toàn diện Hoàn hảo
Phạm vi địa lý được bảo hiểm Không áp dụng Việt Nam

Đồng chi trả Không áp dụng 15% 0%

Số tiền bảo hiểm tối đa 1 năm Không áp dụng 5.000.000 10.000.000 20.000.000 30.000.000

Gi
ới

 h
ạn

 p
hụ 1. Y học hiện đại (Tây y) 1 Lần thăm khám Không áp dụng 1.000.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000

2. Y học thay thế 1 năm Không áp dụng 1.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
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Chương trình bảo hiểm Đơn vị Hoàn Hảo
Phạm vi địa lý được bảo hiểm Việt Nam

Đồng chi trả 0%

Số tiền bảo hiểm tối đa 1 năm 15.000.000

G
iớ

i h
ạn

 p
hụ 1. Chi phí điều trị 

nha khoa 1 Lần thăm khám 5.000.000

2. Cạo vôi răng 1 năm 1.500.000(**)

(**) bao gồm trong Giới hạn phụ đối với Chi phí điều trị nha khoa ở trên.

QUYỀN LỢI CHĂM SÓC NHA KHOAQUYỀN LỢI CHĂM SÓC THAI SẢN(*)

(Chỉ áp dụng cho Chương trình bảo hiểm Hoàn Hảo) (Chỉ áp dụng cho Chương trình bảo hiểm Hoàn Hảo)

Chương trình bảo hiểm Đơn vị Hoàn Hảo
Phạm vi địa lý được bảo hiểm Việt Nam

Đồng chi trả 0%

Số tiền bảo hiểm tối đa

Sinh thường 1 năm 30.000.000

Sinh mổ 1 năm 50.000.000

G
iớ

i h
ạn

 p
hụ

1. Tiền giường/phòng 
(Tối đa 45 ngày/năm) 1 ngày 6.000.000

2. Tiền giường/phòng 
của Khoa/phòng chăm 
sóc đặc biệt (ICU) 
(Tối đa 30 ngày/năm)

1 ngày 10.000.000

3. Kiểm tra tiền sản 
và xét nghiệm 
(Tối đa 3 lần/năm)

1 năm 3.000.000

4. Chi phí dưỡng nhi 
(Tối đa 15 ngày/năm) 1 ngày 5.000.000

5. Chi phí sinh 1 năm Theo Chi phí 
y tế thực tế

6. Điều trị cấp cứu thai sản 
do Tai nạn 1 năm 20.000.000

(*) Quyền lợi này chỉ áp dụng cho Người được bảo hiểm là nữ trong độ tuổi 
từ 18 đến 55 tuổi và có Tuổi tham gia không quá 50 tuổi.

Thời gian chờ là khoảng thời gian mà tất cả Chi phí y tế thực tế phát sinh trong 
khoảng thời gian này sẽ không được Hanwha Life Việt Nam chi trả.

Thời gian chờ được tính từ (i) ngày Hanwha Life Việt Nam chấp thuận 
bảo hiểm cho sản phẩm bảo hiểm này hoặc (ii) ngày khôi phục hiệu lực gần nhất 
của sản phẩm bảo hiểm này, tùy theo ngày nào đến sau.

Thời gian chờ của sản phẩm bảo hiểm này được quy định như sau:

Thời gian chờ

30 
ngày

90 
ngày

270 
ngày

Không 
áp dụng

Đối với Quyền lợi điều trị nội trú, Quyền lợi điều trị 
ngoại trú, Quyền lợi chăm sóc nha khoa.

Đối với Bệnh đặc biệt, Cấy ghép nội tạng.

Đối với Quyền lợi chăm sóc thai sản,  Biến chứng thai sản.

Thời gian chờ sẽ không áp dụng trong trường hợp Tai nạn.
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Đơn vị tính: Đồng Việt NamĐơn vị tính: Đồng Việt Nam



Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu:

Bệnh và/hoặc Thương tật của Người được bảo hiểm thuộc
Bệnh có sẵn; hoặc

Việc điều trị y tế của Người được bảo hiểm xảy ra hoặc bắt đầu trong 
Thời gian chờ, trừ khi điều trị y tế do Tai nạn trong Thời gian chờ; hoặc

Sự kiện bảo hiểm của Người được bảo hiểm phát sinh từ, liên quan 
đến hay là hậu quả của:

Tất cả các thăm khám, điều trị của Người được bảo hiểm liên quan 
đến thai sản, sinh đẻ (bao gồm Sinh thường hoặc Sinh mổ), ngoại trừ 
Quyền lợi chăm sóc thai sản; hoặc

Việc khám sức khỏe tổng quát, kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc 
thực hiện các xét nghiệm tầm soát của Người được bảo hiểm 
kể cả việc tiêm phòng; hoặc

Sự kiện bảo hiểm thuộc các trường hợp loại trừ trách nhiệm 
bảo hiểm khác được quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm 
bảo hiểm này.

Người được bảo hiểm nhiễm HIV/AIDS hay các bệnh có liên quan 
đến HIV/AIDS (ngoại trừ những trường hợp phơi nhiễm do 
nghề nghiệp như công an, bác sĩ/y tá/điều dưỡng); hoặc

Người được bảo hiểm điều trị tâm thần, rối loạn cảm xúc, điều trị 
động kinh, rối loạn tâm lý, trầm cảm, mất ngủ, lo âu, rối loạn 
tăng động giảm chú ý, tự kỷ, rối loạn đọc viết ở trẻ em, những 
vấn đề về cách cư xử và những vấn đề liên quan đến sự phát triển 
thể chất, liệu pháp ngôn ngữ; hoặc

Người được bảo hiểm phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị thẩm mỹ, 
các vấn đề về da, mụn trứng cá, nám da, tàn nhang, mụn thịt dư, 
khiếm khuyết sắc tố da, gàu; hoặc
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05. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM
Tài liệu này chỉ mang tính giới thiệu tóm tắt sản phẩm. Quý khách vui lòng 
tham khảo chi tiết thông tin về sản phẩm bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm, 
điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm và các thông tin khác được 
quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm tại 
website www.hanwhalife.com.vn

06. LƯU Ý CHUNG

Sản phẩm bảo hiểm tại tài liệu này được cung cấp bởi Hanwha Life 
Việt Nam và không phải là sản phẩm của Ngân hàng/Đối tác. Việc tham gia 
sản phẩm bảo hiểm này không phải là yêu cầu bắt buộc để thực hiện 
hay hưởng một sản phẩm, dịch vụ nào khác của Ngân hàng/Đối tác.

hoặcĐội ngũ Tư Vấn Tài Chính 
Hanwha Life Việt Nam

Hotline 
1900 55 55 22

Để được hỗ trợ tư vấn, vui lòng liên hệ:



Phiên bản 12.08.26


